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	ĐỀ CHÍNH THỨC
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   Đề gồm có 01 trang
PHẦN I: Đọc - hiểu (5,0 điểm)
          Đọc đoạn văn  sau và trả lời câu hỏi:
	Sáng hôm sau, Xiu tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ thì thấy Giôn-xi đang mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành màu xanh đã kéo xuống.
	“ Kéo nó lên, em muốn nhìn”, cô thều thào ra lệnh.
	Xiu làm theo một cách chán nản.
	      Nhưng, ô kìa! Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. Ở gần, cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ..”
                                                                                       (Ngữ văn 8, tập 1)
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 
Câu 2 ( 1,0 điểm): Viết ra thán từ trong đoạn trích trên và xác định thán từ đó thuộc loại nào? 
Câu 3 (0,5 điểm):  Câu văn “Ở gần, cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ..”có phải là câu ghép không? Vì sao?
Câu 4 ( 1,0 điểm) : Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. Viết ra ít nhất 2 từ láy có trong đoạn trích trên.
Câu 5 ( 1,0 điểm): Nội dung đoạn trích trên  nói về điều gì?  Nhận xét về bức vẽ chiếc lá cuối cùng của cụ Bơ -men trong đoạn trích trên.
Câu 6 (1,0 điểm): Từ nội dung văn bản có chứa đoạn trích trên, em hãy nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống. Trình bày bằng cách viết từ 3 đến 5  câu.
Phần II: Tạo lập văn bản ( 5,0 điểm)
Thuyết minh về một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt.


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAI LỘC
	TRƯỜNG TH& THCS ĐẠI TÂN


	           KIỂM TRA  CUỐI  KÌ  I- NĂM HỌC 2022-2023
           Môn: Ngữ văn – Lớp 8
          Thời gian: 90 phút ( Không kể  thời gian giao đề)                                     


ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
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                                               HƯỚNG DẪN CHẤM
I/ Phần đọc – hiểu ( 5,0 điểm)
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	Văn bản “ Chiếc lá cuối cùng”
Tác giả: OHen ri
	0,25
0,25

	2
	Thán từ: Ô kìa
Loại thán từ: Bộc lộ cảm xúc
	0,5 
0,5

	3
	-Câu: “ Ở gần, cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ..”là câu ghép.
-Vì có 3 cụm chủ -vị không bao chứa tạo thành hoặc câu này có 2 cụm chủ-vị không bao chứa trở lên
	
0,25

0,25

	4
	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
Từ láy: Học sinh viết ít nhất 2 từ láy trong các từ láy sau có trong đoạn trích: Thẫn thờ, mành mành, phủ phàng, thều thào
	0,5

0,5

	5
	- Nội dung của đoạn trích: tả  bức vẽ chiếc lá cuối cùng do cụ Bơ – men bí mật vẽ trong một đêm mưa gió để cứu Giôn – xi
Nhận xét bức vẽ chiếc lá cuối cùng: Chiếc lá vẽ trong hoàn cảnh khó khăn mà vẽ đẹp giống như thật, chiếc lá ấy vẽ bằng cả trái tim và tài năng,… 
	0,5 


0,5 

	6
	Mức độ 1:
-Học sinh tạo lập được đoạn văn từ 3 đến 5 câu có liên kết chặt chẻ, mạch lạc
-Nêu được ý nghĩa tình yêu thương: Thắp lên niềm tin, hi vọng trong cuộc sống; làm cho tình người ấm áp,……
Mức độ 2:
-Chưa tạo lập được đoạn văn, chỉ viết được 1 đến 2 câu.
- Nêu được ý nghĩa của tình yêu thương
Mức độ 3: Học sinh bỏ giấy trắng hoặc lạc đề
	1,0





0,5 điểm


0,0 điểm


II. Phần Tạo lập văn bản: (5.0 điểm)
	Tiêu chí
	Yêu cầu
	Điểm

	a.Cấu trúc  văn bản
	Đảm bảo thể thức của một văn thuyết minh (Hình thức bài văn, cấu trúc bài văn )
	0.5

	b.Vấn đề trọng tâm
	Xác định đúng vấn đề trọng tâm: Thuyết minh một đồ dùng trong sinh hoạt hoặc trong học tập.
	1.0

	c.Lập luận/trình tự kể chuyện
	-Triển khai hợp lý nội dung bài văn  thuyết minh theo định hướng sau:
Mở bài: - Dẫn dắt, giới thiệu khái quát về đồ dùng định thuyết minh.
Thân bài: 
Lần lượt giới thiệu những tri thức khách quan về đối tượng:
- Nguồn gốc, phân loại: Đồ dùng ấy có từ bao giờ ? Chia làm mấy loại ? 
- Đặc điểm cấu tạo:
+  Hình dáng bên ngoài: màu sắc, kiểu dáng, chất liệu......
+  Cấu tạo bên trong: gồm những bộ phận nào ? Đặc điểm công dụng của từng bộ phận ?
- Vai trò, ý nghĩa của đồ dùng đó đối với bản thân và với mọi người.
- Cách sử dụng, bảo quản ?
Kết bài: 
- Tình cảm của em với đồ dùng trên như thế nào ? 
 - Suy nghĩ về tương lai, thể hiện niềm , ...

	2.5 đ

	d. Sáng tạo
	Diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, cảm xúc chân thực .
	0.5

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
	Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt, văn phong sáng sủa.
	0.5




                                                                                Người ra đề:    Lê Thị Thu               



